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I/Phần trắc nghiệm: 6đ
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng ở

mức cao
	

	Nhóm Halogen

	TCVL của brom, iot, HCl, tính tan muối clorua.
	-Tính chất hóa học của Clo, Brom, HCl,muối clorua.
	- tính toán liên quan đến C% dung dịch HCl
	- Tính tan của muối clorua.
	

	Số câu hỏi
	2

	3
	2
	1
	8


	Số điểm
	0,5

	0,75
	
0,5

	0,25
	   2đ

	Oxi-lưu huỳnh 
	TCVL,tính tan  của O2, O3 ,H2SO4
	-Tính chất hóa học của O2 ,S , H2SO4, H2S.
	Khả năng phản ứng của O2 ,S ,H2SO4,H2S, SO2 muối sunphat.
-.
	Bài tập sản xuất axit, pha loãng axit 
	

	Số câu hỏi
	2
	4
	2
	2
	10

	Số điểm
	0,25

	1
	0.5
	0.5
	2,5đ

	Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 
	
	Sự chuyển dịch cân bằng
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	1
	
	2

	Số điểm
	0,25
	
	0,25
	
	 0.5đ

	Tổng hợp
	Tính chất H2SO4 đặc
	Tính chất và ứng dụng của oxi và ozon
	Bài tập axit tác dụng với bazo
	Bài toán tìm ctpt oxit
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	1
	1
	4

	Số điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	1,0đ


Phần tự luận: 4đ
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng ở

mức cao hơn
	

	Halogen-H2SO4 

	
	Viết phản ứng thể hiện tính chất hóa học của Clo, Ozon, H2SO4

	Nhận biết axit, muối halogenua, muối sunfat
	- Xác định sản phẩm phản ứng của SO2 với dung dịch bazơ theo tỉ lệ mol khác nhau tạo muối axit hoặc trung hòa hoặc cả hai 
	

	Số câu hỏi
	
	3
	1
	1
	3


	Số điểm
	
	1,5
	1,0
	1.5
	4đ



